Phụ lục: Bảng tổng hợp hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu
[image: image1.emf]Tư vấn Phi tư vấn Hàng hóa Xây lắp Hỗn hợp

Tổ chức trực tiếp quản lý có năng lực

Tự thực hiện X

Cấp bách, an ninh, quốc phòng V

Gói tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa tương thích về công nghệ

Gói nghiên cứu thử nghiệm

Mua bản quyền SHTT

Hạ tầng kỹ thuật do đơn vị chuyên ngành quản lý, bom mìn

Theo giá trị được áp dụng chỉ định thầu

V

Mua sắm hàng hóa tương tự (<130%, 12 tháng,...)

Mua sắm trực tiếp X X V X X X

Phi tư vấn thông dụng đơn giản <= 5.000 tr X <=500 tr

Mua sắm hàng hóa thông dụng <= 5.000 tr <=1.000 tr

Xây lắp công trình đơn giản đã có TKBVTC được duyệt X <= 5.000 tr <=1.000 tr

Thuộc các mục trên nhưng dạng mua sắm thường xuyên

<=200 tr

Chú thích:

Mọi giá trị gói đều có thể áp dụng V

Không áp dụng X

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

2 giai đoạn 1 túi hồ sơ

2 giai đoạn 2 túi hồ sơ

X

V

X

X

V V V V V

X

Đầu thầu hạn chế

<=10.000 tr <=20.000 tr

<=10.000 tr <=20.000 tr



Lớn, phức tạp

Mới, phức tạp, đặc thù

Khác

V

V



Lớn, phức tạp

Mới, phức tạp, đặc thù

Khác

Tất cả các gói Đấu thầu rộng rãi

X

X

Gói thầu có yêu cầu công nghệ cao hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có 

một số nhà thầu mới đáp ứng được

<= 5000 tr

Hình thức LCNT

Loại gói thầu

ĐK được áp 

dụng Rút gọn

Thông thường

Chào hàng cạnh tranh

Chỉ định thầu

<=1000 tr <=500 tr
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